



PHỤ LỤC 

Danh mục rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực giao thông hàng hải


	STT
	Tên ngành nghề/ điều kiện kinh doanh
	Nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
	Căn cứ pháp lý
	Đề xuất phương án cắt 
giảm, đơn giản hóa
	Kiến nghị thực thi

	1
	Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện tổ chức bộ máy và nhân lực 

	1. Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên  phải có phẩm chất đạo đức tốt.
2. Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên  phải có lý lịch rõ ràng.
3. Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên  phải có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.
4. Giảng viên dạy lý thuyết phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với môn học hoặc chuyên ngành được phân công giảng dạy.
5. Giảng viên dạy lý thuyết có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật.
6. Giảng viên, huấn luyện viên dạy thực hành phải có Giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính hoặc chứng chỉ tương đương do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hoặc đơn vị được IMO công nhận cấp theo quy định của Công ước STCW; 
7. Giảng viên, huấn luyện viên dạy thực hành đã đảm nhiệm chức danh trên tàu biển với mức trách nhiệm sỹ quan quản lý.
8. Cơ sở đào tạo, huấn luyện phải có đủ về số lượng đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên đáp ứng yêu cầu của từng chương trình, đào tạo huấn luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trong đó có tối thiểu 50% giảng viên, huấn luyện viên cơ hữu cho từng chương trình đào tạo, huấn luyện.
9. Tỷ lệ học viên/giảng viên, huấn luyện viên tối đa là 25 học viên/giảng viên, huấn luyện viên.
	
Điều 5 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP)

	- Bỏ điều kiện 1, 2, 3.








- Bỏ điều kiện 5 vì sẽ thực hiện theo Luật Giáo dục














- Bỏ điều kiện 9
	Sửa đổi Điều 5 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP. 

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 

	10. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo đáp ứng mục đích, quy mô đào tạo, huấn luyện của từng chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
11. Có Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 do tổ chức chứng nhận có thẩm quyền cấp.
12. Có cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên hàng hải để tra cứu theo quy định của Công ước STCW.
13.Có đủ chương trình đào tạo, huấn luyện, tài liệu giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
	Điều 4, 6 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP

	




- Sửa điều kiện 11, 12 đưa vào điều kiện hoạt động của doanh nghiệp chứ không phải là điều kiện khi bắt đầu thành lập.

	Sửa đổi Điều 4, 6 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP.

	2
	Kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện về tài chính

	1.  Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

	Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

Sửa đổi Điều 5  Nghị định số 70/2016/NĐ-CP


















	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân sự

	2. Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động 
3.  Có bộ phận chuyên trách thực hiện thiết lập, vận hành, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải. 
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo đảm hàng hải hoặc công trình thủy 
5. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải  có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo đảm hàng hải tối thiểu 05 năm.
	Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	
- Sửa điều kiện 2 như sau: “…Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động”
- Bỏ điều kiện 3 vì bộ phận này đương nhiên các doanh nghiệp phải có không cần quy định tại Nghị định
- Sửa điều kiện 4 theo hướng quy định rộng hơn như sau “…phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật”.
	

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất


	6. Có 01 cầu cảng
7. Có 01 xưởng sản xuất, bảo trì báo hiệu với các trang thiết bị phù hợp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
8. Có 01 tàu thuyền chuyên dùng có tính năng phù hợp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để phục vụ công tác thiết lập, vận hành, bảo trì, sửa chữa, giám sát hoạt động liên tục của hệ thống báo hiệu hàng hải;
9. Có 01 trạm quản lý luồng bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành trên 01 tuyến luồng hàng hải công cộng.
	
Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
- Bỏ đk 8, 9 để doanh nghiệp tự chủ động trong quá trình hoạt động
	

	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.
	Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	Điều kiện 1 sửa lại như sau: là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
	Sửa Điều 6 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP


	
	Điều kiện về tài chính

	2. Khi thành lập phải có số vốn tối thiểu 20 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
	Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	Bỏ điều kiện 2: vì theo quy định của Luật doanh  nghiệp 2014 đã bỏ khái niệm quy định về vốn pháp định, việc quy định doanh nghiệp phải có số vốn tối thiểu 20 tỷ có thể gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân sự 

	3. Có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng. 
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận chuyên trách phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo đảm hàng hải hoặc công trình thủy
5. Người được bổ nhiệm có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo đảm hàng hải tối thiểu 05 năm.
	Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	


- Sửa điều kiện 4 theo hướng rộng hơn như sau: “…phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật”

	

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất

	6. Có 01 cầu cảng
7. Có 01 xưởng để sản xuất, bảo trì báo hiệu với các trang thiết bị phù hợp
8. Có 01 tàu thuyền chuyên dùng hoặc hợp đồng thuê 01 tàu thuyền chuyên dùng có tính năng phù hợp;
9. Có 01 trạm quản lý luồng bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành trên 01 tuyến luồng hàng hải chuyên dùng.
	Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	- Bỏ các điều kiện 6, 7, 8, 9 để các doanh nghiệp tự  chủ động
	

	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện về tài chính

	1. Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
2. Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	- Sửa điều kiện 2 như sau: “Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân sự

	3. Có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải. 
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành bảo đảm hàng hải, đo đạc bản đồ
5. Người được bổ nhiệm có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát hàng hải tối thiểu 05 năm.
	Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	


- Sửa điều kiện 4 như sau: “…phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật”



	
Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP


	
	Điều kiện về năng lực sản xuất

	6. Có tối thiểu 01 tàu chuyên dùng 
7. Có đầy đủ trang thiết bị đo đạc, khảo sát phù hợp.
	Khoản 3, 4 Điều 7 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 6 để doanh nghiệp tự chủ động
	

	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ thông báo hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

	Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	Sửa đk 1 như sau: là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
	

Sửa đổi Điều 8 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP


	
	Điều kiện về tài chính

	2. Khi thành lập phải có số vốn tối thiểu 10 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
	Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	Bỏ điều kiện 2 vì theo quy định của Luật doanh  nghiệp 2014 đã bỏ khái niệm quy định về vốn pháp định, việc quy định doanh nghiệp phải có số vốn tối thiểu 20 tỷ có thể gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân sự

	3. Có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng.
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo đảm hàng hải hoặc đo đạc bản đồ 
5. Người được bổ nhiệm có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát hàng hải tối thiểu 05 năm.
	Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	- Bỏ điều kiện 3




- Sửa điều kiện 4 như sau: “…phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật”

	

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 

	6. Có tối thiểu 01 tàu chuyên dùng hoặc hợp đồng thuê 01 tàu chuyên dùng.
7. Có đầy đủ trang thiết bị đo đạc, khảo sát phù hợp.
	Khoản 4, 5  Điều 8 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
- Bỏ điều kiện 6 để doanh nghiệp tự chủ động
	

	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ Thông báo hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện về tài chính

	1. Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
2. Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.
	Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 

	3. Người phụ trách bộ phận thông báo hàng hải phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành bảo đảm hàng hải hoặc đo đạc bản đồ.
4. Người phụ trách bộ phận có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tối thiểu 05 năm.
5. Phải có nguồn nhân lực thường trực 24/7 để xử lý thông tin và công bố thông báo hàng hải.
	Khoản 2, 3 Điều 10 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	- Sửa điều kiện 3 như sau: “…phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật”



- Bỏ điều kiện 5
	

	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng
	
	
	

	
	Điều kiện tài chính

	1. Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
2. Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.
	Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

	3. Có bộ phận chuyên trách thực hiện điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải.
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo đảm hàng hải hoặc điều khiển tàu biển
5. Và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải tối thiểu 05 năm.
6. Có tối thiểu 01 trạm điều tiết chuyên dùng với đầy đủ biên chế đáp ứng yêu cầu điều tiết cho một công trình. 
7. Có 02 ca nô có tính năng phù hợp phục vụ công tác điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải.
	Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 3


- Sửa lại điều kiện 4 như sau: “…phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật”



-  Bỏ điều kiện 6, 7 để doanh nghiệp tự chủ động

	
Sửa đổi Điều 11  Nghị định số 70/2016/NĐ-CP







	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Được thành lập theo quy định của pháp luật
	Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	Sửa đk 1 theo hướng chặt chẽ hơn: là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
	Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP


	
	Điều kiện về tài chính

	2. Khi thành lập phải có số vốn tối thiểu 20 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
	Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	Bỏ điều kiện 2 vì theo quy định của Luật doanh  nghiệp 2014 đã bỏ khái niệm quy định về vốn pháp định, việc quy định doanh nghiệp phải có số vốn tối thiểu 20 tỷ có thể gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

	3. Có bộ phận chuyên trách thực hiện điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải. 
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo đảm hàng hải hoặc điều khiển tàu biển
5. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải tối thiểu 05 năm.
6. Có tối thiểu 01 trạm điều tiết chuyên dùng với đầy đủ biên chế đáp ứng yêu cầu điều tiết cho một công trình
7. Có 02 ca nô hoặc hợp đồng thuê 02 ca nô có tính năng phù hợp để phục vụ công tác điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải.
	Khoản 3, 4 Điều 12 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	

- Sửa điều kiện 4 như sau: “…phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật”


- Bỏ điều kiện 6, 7








	














	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ khảo sát, xây dựng, phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động
3. Có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định.
	Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	- Sửa đk 1 như sau: là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Sửa lại điều kiện 2 như sau: “Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động”

- Bỏ điều kiện 3 vì không cần quy định tại Nghị định này mà thực hiện theo pháp luật về đo đạc và bản đồ
	Sửa đổi Điều 13 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về tài chính

	4. Do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

	Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 

	5. Phải có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm hàng hải.
6. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách lĩnh vực phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo đảm hàng hải hoặc đo đạc bản đồ
7. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát hàng hải tối thiểu 05 năm
	Khoản 1, 2 Điều 14 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	




- Sửa điều kiện 6 như sau: “…phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật”

	Sửa đổi Điều 14 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 

	8. Có tối thiểu 01 tàu khảo sát chuyên dùng phù hợp.
9. Có đầy đủ trang thiết bị đo đạc, bản đồ phù hợp.
	Khoản 3, 4 Điều 14 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	Bỏ đk 8 để doanh nghiệp tự chủ động
	Sửa đổi Điều 14 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện chung 

	1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
2. Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.
3. Có giấy phép thiết lập mạng viễn thông cung cấp dịch vụ theo quy định.
	Khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP)
	- Sửa điều kiện 2 như sau: “Được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động”.

- Bỏ điều kiện 3 vì sẽ thực hiện theo Luật viễn thông và các văn bản hướng dẫn
	

	
	Điều kiện về tài chính 

	4. Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

	Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

	5. Có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ thông tin điện tử hàng hải. 
6. Người được bổ nhiệm phụ trách bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ thông tin điện tử hàng hải phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành thông tin hàng hải hoặc điện tử viễn thông 
7. Người được bổ nhiệm phụ trách phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin điện tử hàng hải tối thiểu 05 năm.
8. Có đủ nhân lực để bảo đảm cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải theo chế độ hoạt động 24/7 (24 giờ 1 ngày/7 ngày 1 tuần) theo quy định của pháp luật Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
9. Được giao quản lý cơ sở hạ tầng thông tin điện tử hàng hải quốc gia, bao gồm các đài thông tin duyên hải Việt Nam theo tiêu chuẩn GMDSS, Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat (LES), Đài thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat (VNLUT/MCC) và Đài nhận dạng và truy theo tầm xa (VN LRIT).
	Điều 16 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	


- Sửa điều kiện 6 như sau: “..đại học trở lên thuộc các lĩnh vực thông tin hàng hải hoặc điện tử viễn thông”



- Bỏ điều kiện 8



- Bỏ đk 9 vì đây là nội dung trong quá trình hoạt động (chưa đủ điều kiện thành lập thì chưa có cơ sở để giao quản lý cơ sở hạ tầng thông tin)
	














	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải
	
	
	

	
	Điều kiện chung 

	1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
	Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tài chính 

	2. Do Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ
	Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 

	3. Có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải. 
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải có bằng đại học trở lên
5. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận là hoa tiêu ngoại hạng.
6. Có đủ số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng có giấy chứng nhận vùng hoạt động phù hợp với tuyến dẫn tàu được giao 
7. Bảo đảm đủ phương tiện đưa, đón hoa tiêu tại tuyến dẫn tàu được dẫn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
	Khoản 1, 3 Điều 18 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	

- Bỏ điều kiện 4






	Sửa đổi Điều 18 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 

	8. Được Cục Hàng hải Việt Nam giao vùng hoa tiêu bắt buộc và tuyến dẫn tàu. Một tuyến dẫn tàu chỉ do một công ty hoa tiêu đảm nhận cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

	Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật
	
	Bỏ ngành nghề này (gồm 03 điều kiện)
	

	
	Điều kiện chung 

	1. Được thành lập theo quy định của pháp luật
	Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tài chính

	2. Khi thành lập phải có số vốn tối thiểu từ 05 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
	Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	3. Bảo đảm đủ phương tiện và trang thiết bị phù hợp để thanh thải chướng ngại vật và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.
	Điều 21 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải
	
	Bỏ ngành nghề này ra khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện (bỏ 5 điều kiện)
	Bỏ Điều 22 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện chung 

	1. Được thành lập theo quy định của pháp luật
	Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tài chính 

	2. Khi thành lập phải có số vốn tối thiểu 02 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
	Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 

	3. Có Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất xác nhận việc pháo hiệu hàng hải đã được thử nghiệm phù hợp với các quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế.
4. Có giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải.
5. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.
	Khoản 3, 4, 5 Điều 22 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
	
	

	3
	Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển
	
	
	

	
	Kinh doanh vận tải biển quốc tế
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã .
2. Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 của Nghị định số 160/2016/NĐ-CP.
	Điều 4 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	- Sửa đk 1 như sau: là doanh nghiệp, HTX được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Bỏ điều kiện 2 về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển, không cần cấp giấy chứng nhận mà theo hướng hậu kiểm. Để quản lý hoạt động này, sẽ rà soát bổ sung quy định yêu cầu các tài liệu hồ sơ mang theo tàu phải có bản sao công chứng bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu
	Sửa Điều 4 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về tài chính

	3. Phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
	Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	- Sửa đk 3, theo hướng  lựa chọn hình thức có thể mua bảo hiểm hoặc là có bảo lãnh
	Sửa Điều 5 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP


	
	Điều kiện về năng lực sản xuất

	4. Phải có tối thiểu 01 tàu biển; nếu tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
	Khoản 3 Điều 5 Nghị
 định số 160/2016/NĐ-CP
	- Sửa điều kiện 4 như sau: “Phải sở hữu hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 tàu biển…”
	

	
	Điều kiện về nhân lực

	5. Người phụ trách hệ thống quản lý an toàn, an ninh hàng hải phải được đào tạo, huấn luyện và được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
6. Người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế;
7. Người phụ trách bộ phận thực hiện công tác pháp chế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành luật;
8. Thuyền viên làm việc trên tàu biển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, tiêu chuẩn về sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền viên Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, được cấp chứng chỉ chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định; 
9. Đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
	Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	







- Bỏ đk 7, 8, 9
	

	
	Kinh doanh vận tải biển nội địa
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã
2. Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 của Nghị định số 160/2016/NĐ-CP. 
	Điều 4 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	- Sửa đk 1 như sau: là doanh nghiệp, HTX được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Bỏ điều kiện 2 
	Sửa Điều 4 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về tài chính

	3. Phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài mức bảo lãnh tối thiểu là 500 triệu đồng Việt Nam.


	Khoản 2 Điều 6, Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 3
	Sửa Điều 6 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy

	4. Có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển.
	Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	- Bỏ đk 4 để doanh nghiệp tự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh
	Sửa Điều 6 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về nhân lực

	5. Người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế;
6. Thuyền viên làm việc trên tàu biển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, tiêu chuẩn về sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, được cấp chứng chỉ chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
7. Đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
	Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	



- Bỏ 6, 7 vì đây là quy định về mặt nội dung không phải là điều kiện gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

	Sửa Điều 6 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện khác
(Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài tham gia vận chuyển nội địa bằng tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam)

	8. Tổ chức nước ngoài tham gia vận tải nội địa bằng tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp liên doanh theo quy định, trong đó tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
9. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam hoặc tàu biển được đăng ký tại Việt Nam thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số thuyền viên nước ngoài không được vượt quá 1/3 định biên của tàu biển; 
10. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó nhất của tàu biển đó phải là công dân Việt Nam.
	Điều 7 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam phải được thành lập theo quy định của pháp luật. 
	Điều 11 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	

	

	
	Điều kiện về tài chính

	2. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
	Điều 11 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

	3. Có người chuyên trách thực hiện kinh doanh, khai thác dịch vụ đại lý tàu biển đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế.
4. Có người chuyên trách thực hiện công tác pháp chế đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành luật.
5. Nhân viên đại lý tàu biển phải là công dân Việt Nam, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ chuyên môn về đại lý tàu biển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
	Điều 12 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	- Bỏ đk 3, 4 vì đã được quy định trong Bộ luật Hàng hải VN



	Sửa đổi Điều 12 Nghị định 160/201/NĐ-CP – Điều 242 Bộ luật hàng hải VN 2015

	4
	Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam phải được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 
	Điều 13 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tài chính 

	2. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển, tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
	Điều 13 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện tổ chức bộ máy và nhân lực 

	3. Có người chuyên trách thực hiện kinh doanh, khai thác dịch vụ lai dắt tàu biển đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế.
4. Có người chuyên trách thực hiện công tác pháp chế đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành luật.
5. Thuyền viên làm việc trên tàu lai dắt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, tiêu chuẩn về sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu lai dắt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, được cấp chứng chỉ chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định; 
6. Đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
	Điều 14 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	- Bỏ đk 3, 4 vì đã được quy định trong Bộ luật Hàng hải VN 2015


- Bỏ đk 5, 6 vì đây là quy định về mặt nội dung không phải là điều kiện gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

	Sửa Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
Điều 257 Bộ luật Hàng hải VN 2015

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 

	7. Có tối thiểu 01 tàu lai dắt; 
8. Tàu lai dắt phải là tàu thuyền Việt Nam.
9. Tàu lai dắt đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định
	Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	- Sửa điều kiện 7 như sau: “Sở hữu hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 tàu lai dắt”
-  Bỏ đk 9 vì thực hiện theo quy định của Bộ GTVT
	Sửa Điều 13 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện khác (Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài sử dụng tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài để kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam)

	10. Tổ chức nước ngoài chỉ được sử dụng tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài để kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam khi tàu lai dắt mang cờ quốc tịch Việt Nam không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. 
11. Tàu lai dắt mang cờ quốc tịch nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.
12. Thuyền viên làm việc trên tàu lai dắt phải có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.
13. Tổ chức nước ngoài phải có hợp đồng lai dắt với bên thuê lai dắt của Việt Nam.
14. Tổ chức nước ngoài phải có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp lai dắt Việt Nam được ủy quyền tại Việt Nam.
	Điều 15 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP
	





- Bỏ đk 12 vì đây là quy định về mặt nội dung không phải là điều kiện gia nhập thị trường của doanh nghiệp. 

	





Sửa Nghị định số 160/2016/NĐ-CP

	5
	Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
	
	
	

	
	Điều kiện nhập khẩu tàu biển đã qua sửa dụng
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Có đăng ký ngành nghề kinh doanh nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ;
	Điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 114/2014/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

	2. Có bộ phận chuyên trách thực hiện nghiệp vụ về nhập khẩu; 
3. Có bộ phận chuyên trách pháp luật hàng hải;
4. Có bộ phận chuyên trách an toàn lao động và bảo vệ môi trường;
	Điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 114/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 2, 3 để doanh nghiệp tự chủ động trong quá trình hoạt động

	Sửa Điều 7 Nghị định số 114/2014/NĐ-CP.

	
	Điều kiện về tài chính

	5. Có vốn pháp định tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng Việt Nam.
	Điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 114/2014/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
	
	
	

	
	Điều kiện về quy hoạch 

	1. Phù hợp với quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển đã được phê duyệt
2. Có hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định này.
	Khoản 1, 3 Điều 12 Nghị định 114/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 1 vì đây là trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải xác định chứ không phải là trách nhiệm của doanh nghiệp.
- Rà soát các quy định tại điều kiện 2 để chuyển hóa thành các điều kiện cụ thể
(theo khoản 2 Điều 14 gồm các giấy tờ sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở phá dỡ tàu biển, Giấy xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; Giấy đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Giấy phép xả thải vào nguồn nước; Văn bản nghiệm thu về phương án phòng, chống cháy, nổ; Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Bản vẽ tổng thể về vị trí bố trí trang thiết bị của cơ sở phá dỡ tàu biển; Bản kê khai danh sách lao động trực tiếp tham gia hoạt động phá dỡ tàu biển; Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường)
	Sửa Điều 12 Nghị định số 114/2014/NĐ-CP.

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất , tổ chức bộ máy nhân lực

	3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và nhân lực bảo đảm thực hiện việc phá dỡ tàu biển.
	Khoản 2 Điều 12 Nghị định 114/2014/NĐ-CP
	- Sửa lại điều kiện 3 như sau : “Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và nhân lực bảo đảm thực hiện việc phá dỡ tàu biển theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT”
	

	
	Điều kiện khác

	4. Được xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó có nội dung liên quan đến hoạt động phá dỡ tàu biển

	Khoản 4 Điều 12 Nghị định 114/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 4 vì Nghị định 18/2015/NĐ-CP đã bỏ nội dung này
	Sửa Nghị định số 114/2014/NĐ-CP.

	6
	Kinh doanh khai thác cảng biển
	
	
	

	
	Điều kiện chung 

	1. Doanh nghiệp cảng phải được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Trường hợp doanh nghiệp cảng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hóa thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
	Điều 5 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP
	- Sửa đk 1 thành “là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật”
 - Sửa đổi điều kiện 2 theo hướng quy định cụ thể về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với các cam kết và quy định trong nước
	Sửa Điều 5 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

	3. Có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển;
4. Có bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định;
5. Có bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.
6. Người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, kinh tế hoặc thương mại
7. và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác cảng biển 05 năm trở lên;
8. Cán bộ an ninh cảng biển được đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phù hợp với Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS Code);
9. Người phụ trách về an toàn, vệ sinh lao động của cảng biển phải được đào tạo, tập huấn và được cấp chứng nhận về phòng chống cháy, chữa cháy; an toàn vệ sinh lao động theo quy định.
	Điều 6 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 3 để doanh nghiệp tự chủ động


- Bỏ đk 5 vì không có tính đặc thù của ngành nghề.
- Bỏ đk 6, 7.





- Bỏ đk 9 vì  nội dung này sẽ được điều tiết trong quá trình quản lý hoạt động, không nên xem là điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.
	



Sửa Điều 6 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất

	10. Đảm bảo có đủ cơ sở vật chất, kho, bãi, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng biển; trường hợp cảng biển không có đủ kho, bãi, doanh nghiệp cảng phải có hợp đồng thuê kho, bãi với thời gian thuê kho, bãi tối thiểu là 05 năm, trừ trường hợp chỉ kinh doanh khai thác bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải, cảng dầu khí ngoài khơi.
11. Doanh nghiệp cảng phải có đầy đủ các trang thiết bị bốc xếp, thiết bị chuyên dùng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị cần thiết khác đáp ứng yêu cầu của hoạt động bốc, dỡ hàng hóa và phù hợp với công năng, mục đích hoạt động của cảng biển đã được công bố.
12. Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
13. Có đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
14. Đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL).
15. Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với cảng biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
16. Đảm bảo có đầy đủ nhân lực, hệ thống, công trình, thiết bị quản lý và xử lý chất thải phát sinh tại khu vực cảng biển theo quy định tại Điều 68 Luật bảo vệ môi trường.
	Điều 7, 8, 9 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP
	




- Bỏ điều kiện 11 vì quy định về các trang thiết bị đã có tại điều kiện 10





- Bỏ đk 12, 13 vì đây là trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải thực thi các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy


















- Bỏ đk 15 vì đây là đk trong quá trình đầu tư xây dựng không phải là đk gia nhập thị trường của doanh nghiệp.
- Bỏ điều kiện 16 vì thực hiện theo Luật 
bảo vệ môi trường.

	Sửa Điều 7, 8, 9 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP



































	7
	Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
	
	
	

	
	Điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải tàu biển
	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

	Điều 45 Bộ luật hàng hải Việt Nam  2015 
Điều 4 Nghị định số 111/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 

	2. Cơ sở đóng tàu phải có bộ phận kỹ thuật và bộ phận kiểm tra chất lượng riêng biệt đáp ứng yêu cầu đóng mới, hoán cải tàu biển.
3. Số lượng cán bộ tối thiểu của mỗi bộ phận, cụ thể như sau:
a) Đối với cơ sở đóng tàu loại 1: 04 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy, 04 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tàu thủy và 02 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tàu thủy;
b) Đối với cơ sở đóng tàu loại 2: 02 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy, 02 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tàu thủy và 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tàu thủy.
4. Cán bộ kỹ thuật và kiểm tra chất lượng phải có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng mới, hoán cải hoặc sửa chữa tàu biển.
5. Cơ sở đóng tàu với thân tàu bằng vật liệu kim loại phải đảm bảo có tối thiểu 05 thợ hàn kim loại, 02 thợ cơ khí, 03 thợ điện và 03 thợ sơn phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển. Thợ hàn kim loại phải có chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển hoặc tương đương.
6. Cơ sở đóng tàu với thân tàu bằng vật liệu phi kim loại phải đảm bảo có tối thiểu 03 thợ chế tạo vỏ tàu thủy, 01 thợ cơ khí, 01 thợ điện và 02 thợ sơn phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển
	Điều 5 Nghị định số  111/2016/NĐ-CP
	
- Bỏ điều kiện 2 để doanh nghiệp tự chủ động

	
Sửa Điều 5 Nghị định số  111/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất

	7. Đảm bảo có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển.
8. Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
9. Có đủ Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
	Điều 6 Nghị định số  111/2016/NĐ-CP
	



- Bỏ đk 8, 9 vì đây là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc thực hiện pháp luật an toàn, về sinh lao động, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
	



Sửa Nghị định số  111/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về bảo vệ môi trường

	10. Đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL).
11. Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
12. Đảm bảo có đầy đủ nhân lực, hệ thống, công trình, thiết bị quản lý và xử lý chất thải phát sinh tại cơ sở theo quy định tại Điều 68 Luật bảo vệ môi trường.
	Điều 8 Nghị định số  111/2016/NĐ-CP
	





- Bỏ đk 11, 12 vì đây là trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện đây đủ các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.
	





Sửa Nghị định số  111/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về hệ thống quản lý chất lượng

	13. Cơ sở đóng tàu loại 1 phải thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương, hệ thống quản lý an toàn và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 hoặc tương đương.
14. Cơ sở đóng tàu loại 2 phải thiết lập các quy trình công việc đóng mới và hoán cải tàu biển phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển.
	Điều 9 Nghị định số  111/2016/NĐ-CP
	- Sửa đk 13, 14 theo hướng quy định là điều kiện trong quá trình hoạt động phải đảm bảo
	

	
	Điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu biển

	
	
	

	
	Điều kiện chung

	1. Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.
	Điều 45 Bộ luật hàng hải Việt Nam  2015

	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

	2. Cơ sở sửa chữa tàu biển phải có bộ phận kỹ thuật có tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy, 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tàu thủy và 01 người có trình độ trung cấp chuyên ngành hoặc cao đẳng nghề điện tàu thủy.
3. Có bộ phận kiểm tra chất lượng riêng biệt đáp ứng yêu cầu sửa chữa tàu, tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy, 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tàu thủy và 01 người có trình độ trung cấp chuyên ngành hoặc cao đẳng nghề điện tàu thủy.
4. Cán bộ kỹ thuật và kiểm tra chất lượng phải có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng mới, hoán cải hoặc sửa chữa tàu biển.
5. Cơ sở sửa chữa tàu với thân tàu bằng vật liệu kim loại phải đảm bảo có tối thiểu 03 thợ hàn kim loại, 01 thợ cơ khí, 01 thợ điện và 02 thợ sơn phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển. 
6. Thợ hàn kim loại phải có chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển hoặc tương đương.
7. Cơ sở sửa chữa tàu với thân tàu bằng vật liệu phi kim loại phải đảm bảo có tối thiểu 02 thợ chế tạo vỏ tàu thủy, 01 thợ cơ khí, 01 thợ điện và 01 thợ sơn phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển.
	Điều 10 Nghị định 111/2016/NĐ-CP
	













	














	
	Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị

	8. Đảm bảo có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển.

	Điều 11 Nghị định 111/2016/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ

	9. Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
10. Có đủ Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
	Điều 12 Nghị định 111/2016/NĐ-CP
	- Bỏ đk 9 vì đây là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc thực hiện pháp luật an toàn, về sinh lao động, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.





- Bỏ điều kiện 10 vì thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
	Sửa Điều 12 Nghị định số  111/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về bảo vệ môi trường

	11. Đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL).
12. Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và Nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
13. Đảm bảo có đầy đủ nhân lực, hệ thống, công trình, thiết bị quản lý và xử lý chất thải phát sinh tại cơ sở theo quy định tại Điều 68 Luật bảo vệ môi trường.
	Điều 13 Nghị định 111/2016/NĐ-CP

	- Bỏ đk  12, 13 vì đây là trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện đây đủ các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.
	Sửa Điều 13 Nghị định số  111/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về hệ thống quản lý chất lượng

	14. Cơ sở sửa chữa tàu biển phải thiết lập các quy trình công việc sửa chữa tàu biển phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển.
	Điều 14 Nghị định 111/2016/NĐ-CP
	- Sửa điều kiện 14 theo hướng quy định trong quá trình hoạt động phải đáp ứng yêu cầu này.
	Sửa Điều 14 Nghị định số  111/2016/NĐ-CP

	
	Tổng số
	189 đk

	
	109/189 (đạt 57,67%)
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